	Thứ Tư ngày 13 tháng 12 năm 2023

	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 76. OAN  OĂN  OAT  OĂT  (2 TIẾT)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và đọc đúng vần oan, oăn, oat, oăt; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có vần oan, oăn, oat, oăt; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng vần oan, oăn, oat, oăt; viết đúng các từ ngữ có chứa vần oan, oăn, oat, oăt. 
2. Năng lực chung:
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần oan, oăn, oat, oăt trong bài học
- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Trồng cây được gợi ý trong tranh.
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết sự vật và suy đoán nội dung tranh minh họa.
3. Phẩm chất:
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG 

- SGK Tiếng Việt 1, Vở tập viết.

- Bài giảng PP. Ti vi. Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (4-5’)
- Hát bài hát Tổ quốc ta
- Cho HS đọc: ươm, ươp, ươn, ương, oa, oe, đóa hoa, váy xòe
- Khen học sinh viết đẹp

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Nhận biết (5-7’)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?
 - Nói câu thuyết minh dưới tranh

+ Các em có biết tiếng nào chứa vần oan, oăn, oat, oăt ?
- GV giới thiệu và viết vần oan, oăn, oat, oăt lên bảng. 

3. Đọc (13-15’)

 a. Đọc vần
- Đọc mẫu vần oan, oăn, oat, oăt
+ Vần oan, oăn; oat, oăt có điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau ?

- Gv đánh vần mẫu

- Đọc trơn vần

b. Đọc tiếng
- Giới thiệu mô hình tiếng mẫu: khoan
- Đánh vần mẫu: khờ-oan-khoan
- Đọc tiếng trong SHS

+ Gv đưa các tiếng chứa vần oan, oăn, oat, oăt
+ Đánh vần tiếng
+ Gọi vài HS đánh vần tất cả các tiếng trên. Đọc trơn

- Đọc trên bảng lớp

- Ghép chữ cái tạo tiếng (tạo các tiếng có chứa vần oan, oăn, oat, oăt)
c. Đọc từ ngữ
- Cho HS quan sát tranh minh họa: Tranh vẽ gì ?
- Ghi từ xuất hiện dưới tranh

- Đọc từ ngữ
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ
4. Viết bảng (5-7’)
- Đưa mẫu chữ viết các vần oan, oăn, oat, oăt
- Viết mẫu và nêu quy trình và cách viết các vần oan, oăn, oat, oăt 
- HD HS viết hoạt, xoăn, hoắt (chú ý liên kết giữa các chữ và khoảng cách giữa các)

- Nhận xét sủa lỗi cho HS

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Viết vở tập viết (10-12’)
- HD HS viết các oan, oăn, oat, oăt, từ ngữ tóc xoăn, nhọn hoắt
- Lưu ý HS liên kết khoảng cách giữa các chữ.

- Nhận xét và sửa bài cho một số HS

6. Đọc đoạn (13-15’)

- Gv đọc mẫu cả đoạn
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa vần oan, oăn, oat, oăt?

- Đọc tiếng mới (Tiếng chứa vần oan, oăn, oat, oăt)
+ Đoạn văn có mấy câu ?
- Đọc nối tiếp câu

- Đọc trơn cả bài
- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Vườn có những cây gì ?

+ Vì sao vườn lại ngập tràn sắc tím ?
+ Vì sao khu vườn thật là vui ?
- Nhận xét, kết luận.
7. Nói theo tranh (8-10’)

- Hd HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?
+ Các bạn học sinh đang làm gì ? 
+ Em đã bao giờ trồng cây chưa ?

+ Em có thích trồng cây không ? Vì sao ?

- GV giúp HS tìm hiểu lợi ích của việc trồng cây, có ý thức trồng cây bảo vệ môi trường.
8. Vận dụng (2-4’)
- Tìm từ ngữ chứa vần oan, oăn, oat, oăt và đặt câu với từ tìm được.
- Nhận xét tiết học. Khuyến khích học sinh giao tiếp ở nhà.
	- Hs hát kết hợp phụ họa

- HS đọc
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS nói theo (ĐT, dãy bàn, CN)

- Trả lời

- HS theo dõi

- Trả lời

- HS đánh vần (NT, dãy, ĐT)

- HS đọc trơn (NT, ĐT)

- Chú ý lắng nghe

- Quan sát mô hình tiếng

- HS đánh vần, đọc trơn (NT,ĐT)

- Đánh vần các tiếng nối tiếp

- Đọc trơn (ĐT, NT)

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc trơn trên bảng (NT, ĐT)

- Nêu miệng, phân tích tiếng vừa nêu

- Đọc tiếng mới ghép (ĐT, NT)

- Nói tên sự vật trong tranh

- Hs phân tích, đánh vần, đọc trơn

- Đọc  NT, ĐT, CN  (trên bảng)

- HS quan sát và nhận xét

- HS viết bảng con cỡ chữ nhỏ 

- Viết cỡ chữ nhỏ vào bảng con.

- Hát và vận động phụ họa

- Hs viết vở tập viết.

- Chú ý nghe cô nhận xét

- HS đọc thầm theo

- Trả lời: 

- HS đọc tiếng mới (CN, ĐT, N)

- Trả lời

- Đọc nối tiếp (CN, dãy, bàn)

- HS đọc trơn(ĐT, dãy, CN)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Trả lời câu hỏi trước lớp.

- Hs nói về lợi ích của việc trồng cây và ý thức trồng cây bảo vệ môi trường.
- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Thứ Năm ngày 14 tháng 12 năm 2023

	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 77. OAI  UÊ  UY   (2 TIẾT)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và đọc đúng vần oai, uê, uy; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có vần oai, uê, uy; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng vần oai, uê, uy; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chứa vần oai, uê, uy

 2. Năng lực chung:
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần oai, uê, uy có trong bài
- Phát triển ngôn ngữ nói về chủ điểm khu vườn mơ ước được gợi ý trong tranh.
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh họa.
3. Phẩm chất:
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, sự gần gũi giữa thiên nhiên và con người.
II. ĐỒ DÙNG 

- SGK Tiếng Việt 1, Vở tập viết.

- Bài giảng PP. Ti vi. Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Hát

- Cho HS đọc:oan, oăn, oăt, oăt, nhọn hoắt.
- Khen học sinh viết đẹp

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Nhận biết (5-7’)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?

- Nói câu thuyết minh dưới tranh

+ Em có biết tiếng nào chứa vần oai, uê, uy ?
- GV giới thiệu và viết vần oai, uê, uy lên bảng. 

3. Đọc (13-15’)

 a. Đọc vần
- Đọc mẫu vần ươm, ươp
+ Vần oai, uê, uy có điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau ?

- Gv đánh vần mẫu

- Đọc trơn vần

b. Đọc tiếng
- Giới thiệu mô hình tiếng mẫu: bướm
- Đánh vần mẫu: ngờ-oai-ngoai-nặng-ngoại
- Đọc tiếng trong SHS

+ Gv đưa các tiếng chứa vần oai, uê, uy
+ Đánh vần tiếng
+ Gọi vài HS đánh vần tất cả các tiếng trên. Đọc trơn

- Đọc trên bảng lớp
- Ghép chữ cái tạo tiếng (tạo các tiếng có chứa vần oai, uê, uy)
c. Đọc từ ngữ
- Cho HS quan sát tranh minh họa: Tranh vẽ gì ?
- Ghi từ xuất hiện dưới tranh

- Đọc từ ngữ
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ
4. Viết bảng (5-7’)
- Đưa mẫu chữ viết các vần oai, uê, uy
- Viết mẫu và nêu quy trình và cách viết các vần oai, uê, uy
- HD HS viết khoai, tuế, thủy (chú ý liên kết giữa các chữ và khoảng cách giữa các)

- Nhận xét sủa lỗi cho HS

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Viết vở tập viết (10-12’)
- HD HS viết các oai, uê, uy từ ngữ khoai, vạn tuế, tàu thủy
- Lưu ý HS liên kết khoảng cách giữa các chữ.

- Nhận xét và sửa bài cho một số HS

6. Đọc đoạn (13-15’)

- Gv đọc mẫu cả đoạn
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa vần oai, uê, uy ?

- Đọc tiếng mới (Tiếng chứa vần oai, uê, uy)

- Đọc nối tiếp câu

- Đọc trơn cả bài
- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Ngày nghỉ, Hà làm gì ?
+ Vườn nhà Hà có những cây gì ?

+ Hà vui đùa với cây trong vườn như thế nào ?

- Nhận xét, kết luận.
7. Nói theo tranh (8-10’)

- Hd HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ? 

+ Vườn nhà em có những cây gì ?
+  Nếu có một khu vườn riêng của mình, các em muốn trồng cây gì trong khu vườn đó ?
- GV giúp Hs có tình yêu với cây cối, vườn tược và thiên nhiên.
- Hd Hs nhận xét. 
8. Vận dụng (2-4’)
- Tìm từ ngữ chứa vần oai, uê, uy và đặt câu với từ tìm được.
- Nhận xét tiết học. Khuyến khích học sinh giao tiếp ở nhà.
	- Hs hát kết hợp phụ họa

- Viết bảng con

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS nói theo (ĐT, dãy bàn, CN)

- Trả lời

- HS theo dõi

- Trả lời

- HS đánh vần (NT, dãy, ĐT)

- HS đọc trơn (NT, ĐT)

- Chú ý lắng nghe

- Quan sát mô hình tiếng

- HS đánh vần, đọc trơn (NT,ĐT)

- Đánh vần các tiếng nối tiếp

- Đọc trơn (ĐT, NT)

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc trơn trên bảng (NT, ĐT)

- Nêu miệng, phân tích tiếng vừa nêu

- Đọc tiếng mới ghép (ĐT, NT)
- Nói tên sự vật trong tranh

- Hs phân tích, đánh vần, đọc trơn

- Đọc  NT, ĐT, CN  (trên bảng)

- HS quan sát và nhận xét

- HS viết bảng con cỡ chữ nhỏ 

- Viết cỡ chữ nhỏ vào bảng con.

- Hát và vận động phụ họa

- Hs viết vở tập viết.

- Chú ý nghe cô nhận xét

- HS đọc thầm theo

- Trả lời: 

- HS đọc tiếng mới (CN, ĐT, N)

- Trả lời

- Đọc nối tiếp (CN, dãy, bàn)

- HS đọc trơn(ĐT, dãy, CN)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Trả lời câu hỏi trước lớp.

- HS nói về tình yêu với cây cối và tình yêu thiên nhiên.
- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023

	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 78. UÂN  UÂT  (2 TIẾT)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và đọc đúng vần uân, uât; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có vần uân, uât; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng vần uân, uât; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chứa uân, uât. 
2. Năng lực chung:
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần uân, uât có trong bài.
- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Đón tết được gợi ý trong tranh.
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhận vật và suy đoán nội dung tranh minh họa.
3. Phẩm chất:
- Cảm nhận được tình cảm gia đình. 
II. ĐỒ DÙNG 

- SGK Tiếng Việt 1, Vở tập viết.

- Bài giảng PP. Ti vi. Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Hát bài hát Sắp đến tết
- Viết lên bảng để HS đọc: oai, uê, uy, vạn tuế, tàu thủy
- Khen học sinh viết đẹp

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Nhận biết (5-7’)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?

- Nói câu thuyết minh dưới tranh

+ Các em có biết tiếng nào chứa vần uân, uât ?
- GV giới thiệu và viết vần uân, uât lên bảng. 

3. Đọc (13-15’)

 a. Đọc vần
- Đọc mẫu vần uân, uât
+ Vần uân, uât có điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau ?

- Gv đánh vần mẫu

- Đọc trơn vần
b. Đọc tiếng
- Giới thiệu mô hình tiếng mẫu: xuân
- Đánh vần mẫu:  xờ-uân-xuân
- Đọc tiếng trong SHS

+ Gv đưa các tiếng chứa vần uân, uât
+ Đánh vần tiếng
+ Gọi vài HS đánh vần tất cả các tiếng trên. Đọc trơn

- Đọc trên bảng lớp

- Ghép chữ cái tạo tiếng (tạo các tiếng có chứa vần uân, uât)

c. Đọc từ ngữ
- Cho HS quan sát tranh minh họa: Tranh vẽ gì ?
- Ghi từ xuất hiện dưới tranh

- Đọc từ ngữ

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ
4. Viết bảng (5-7’)
- Đưa mẫu chữ viết các vần uân, uât
- Viết mẫu và nêu quy trình và cách viết các vần uân, uât
- HD HS viết tuần, thuật (chú ý liên kết giữa các chữ và khoảng cách giữa các)

- Nhận xét sủa lỗi cho HS

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Viết vở tập viết (10-12’)
- HD HS viết các vần ươn, ương, từ ngữ khu vườn, con đường
- Lưu ý HS liên kết khoảng cách giữa các chữ.

- Nhận xét và sửa bài cho một số HS

6. Đọc đoạn (13-15’)

- Gv đọc mẫu cả đoạn
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa vần uân, uât ?

- Đọc tiếng mới (Tiếng chứa vần uân, uât)

+ Đoạn văn có mấy câu ?
- Đọc nối tiếp câu

- Đọc trơn cả bài
- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Gần tết, bố và Hà đi đâu ?

+ Hai bố con mua gì ?

+ Cây đào và cây quất hai bố con mua thế nào ?
+ Em đã bao giờ cùng bố hoặc mẹ đi chợ mua hoa chưa ?
- Nhận xét, kết luận.
7. Nói theo tranh (8-10’)

- Hd HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi
+ Em thấy gì trong bức tranh ? 

+ Em thường làm gì trong những ngày tết?
+ Em có thích tết không ? Vì sao ?

+ Không khí gia đình em trong ngày tết thường như thế nào ?
- GV giúp HS có ý thức giúp đỡ bố mẹ trong dịp tết.
- Hd Hs nhận xét. 
8. Vận dụng (2-4’)
- Tìm từ ngữ chứa vần uân, uât và đặt câu với từ tìm được.
- Nhận xét tiết học. Khuyến khích học sinh giao tiếp ở nhà.
	- Hs hát kết hợp phụ họa

- Đọc
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS nói theo (ĐT, dãy bàn, CN)

- Trả lời

- HS theo dõi

- Trả lời

- HS đánh vần (NT, dãy, ĐT)

- HS đọc trơn (NT, ĐT)

- Chú ý lắng nghe

- Quan sát mô hình tiếng

- HS đánh vần, đọc trơn (NT,ĐT)

- Đánh vần các tiếng nối tiếp

- Đọc trơn (ĐT, NT)

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc trơn trên bảng (NT, ĐT)

- Nêu miệng, phân tích tiếng vừa nêu

- Đọc tiếng mới ghép (ĐT, NT)

- Nói tên sự vật trong tranh

- Hs phân tích, đánh vần, đọc trơn

- Đọc  NT, ĐT, CN  (trên bảng)
- HS quan sát và nhận xét

- HS viết bảng con cỡ chữ nhỏ 

- Viết cỡ chữ nhỏ vào bảng con.

- Hát và vận động phụ họa

- Hs viết vở tập viết.

- Chú ý nghe cô nhận xét

- HS đọc thầm theo

- Trả lời: 

- HS đọc tiếng mới (CN, ĐT, N)

- Trả lời

- Đọc nối tiếp (CN, dãy, bàn)

- HS đọc trơn(ĐT, dãy, CN)
- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Trả lời câu hỏi trước lớp.

- Hs nói về việc em đã làm trong ngày tết
- Chú ý
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	Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2023

	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 79. UYÊN  UYÊT (2 TIẾT)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và đọc đúng vần uyên, uyêt; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có vần uyên, uyêt; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng vần uyên, uyêt; viết đúng các, từ ngữ có chứa vần uyên, uyêt. 
2. Năng lực chung:
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần uyên, uyêt trong bài.
- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Cảnh vật được gợi ý trong tranh.
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh họa.
3. Phẩm chất:
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước, tình cảm gia đình.
II. ĐỒ DÙNG 
- SGK Tiếng Việt 1, Vở tập viết.

- Bài giảng PP. Ti vi. Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Hát
- Viết  vào bảng con: uân, uât, tuần tra, võ thuật
- Khen học sinh viết đẹp

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Nhận biết (5-7’)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?

- Nói câu thuyết minh dưới tranh

+ Các em có biết tiếng nào chứa vần uyên, uyêt ?
- GV giới thiệu và viết vần uyên, uyêt lên bảng. 

3. Đọc (13-15’)

 a. Đọc vần
- Đọc mẫu vần uân, uât
+ Vần uyên, uyêt có điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau ?

- Gv đánh vần mẫu
- Đọc trơn vần

b. Đọc tiếng
- Giới thiệu mô hình tiếng mẫu: chuyện
- Đánh vần mẫu: chờ-uyên-chuyên-nặng-chuyện
- Đọc tiếng trong SHS

+ Gv đưa các tiếng chứa vần uyên, uyêt
+ Đánh vần tiếng
+ Gọi vài HS đánh vần tất cả các tiếng trên. Đọc trơn

- Đọc trên bảng lớp

- Ghép chữ cái tạo tiếng (tạo các tiếng có chứa vần uyên, uyêt)

c. Đọc từ ngữ
- Cho HS quan sát tranh minh họa: Tranh vẽ gì ?
- Ghi từ xuất hiện dưới tranh
- Đọc từ ngữ
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ
4. Viết bảng (6-7’)
- Đưa mẫu chữ viết các vần uyên, uyêt
- Viết mẫu và nêu quy trình và cách viết các vần uyên, uyêt
- HD HS viết thuyền, thuyết (chú ý liên kết giữa các chữ và khoảng cách giữa các)

- Nhận xét sủa lỗi cho HS

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Viết vở tập viết (10-12’)
- HD HS viết các vần uyên, uyêt, từ ngữ con thuyền, truyền thuyết
- Lưu ý HS liên kết khoảng cách giữa các chữ.

- Nhận xét và sửa bài cho một số HS

6. Đọc đoạn (13-15’)

- Gv đọc mẫu bài thơ
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa vần uyên, uyêt?

- Đọc tiếng mới (tiếng chứa vần uyên, uyêt)
+ Bài thơ có mấy câu ?
- Đọc nối tiếp câu

- Đọc trơn cả bài
- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Sân nhà bạn nhỏ sáng nhờ đâu ? 
+ Trăng tròn và trang khuyết giống với sự vật nào ?
+ Những câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ trong bài thơ và trăng rất thân thiện với nhau ?
- Nhận xét, kết luận.
7. Nói theo tranh (8-10’)

- Hd HS quan sát tranh trong SGK thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Em thấy gì trong tranh trong tranh ? 
+ Tìm những sự vật, hoạt động có tên gọi chúa vần uyên, uyêt ?
+ Đặt câu với từ tìm được ?

+ Nói về cảm nghĩ của em với cảnh vật đó. 
- Hd Hs nhận xét. 
8. Vận dụng (2-3’)
- Tìm từ ngữ chứa vần uyên, uyêt và đặt câu với từ tìm được.
-  Nhận xét tiết học. Khuyến khích học sinh giao tiếp ở nhà.
	- Hát và vận động phụ họa

- Viết bảng con

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS nói theo (ĐT, dãy bàn, CN)

- Trả lời

- HS theo dõi

- Trả lời
- HS đánh vần (NT, dãy, ĐT)

- HS đọc trơn (NT, ĐT)

- Chú ý lắng nghe

- Quan sát mô hình tiếng

- HS đánh vần, đọc trơn (NT,ĐT)

- Đánh vần các tiếng nối tiếp

- Đọc trơn (ĐT, NT)

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc trơn trên bảng (NT, ĐT)

- Nêu miệng, phân tích tiếng vừa nêu

- Đọc tiếng mới ghép (ĐT, NT)

- Nói tên sự vật trong tranh

- Hs phân tích, đánh vần, đọc trơn

- Đọc  NT, ĐT, CN  (trên bảng)

- HS quan sát và nhận xét

- HS viết bảng con cỡ chữ nhỏ 

- Viết cỡ chữ nhỏ vào bảng con.

- Hát và vận động phụ họa

- Hs viết vở tập viết.

- Chú ý nghe cô nhận xét

- HS đọc thầm theo
- Trả lời: 

- HS đọc tiếng mới (CN, ĐT, N)

- Trả lời

- Đọc nối tiếp (CN, dãy, bàn)

- HS đọc trơn(ĐT, dãy, CN)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Trả lời câu hỏi trước lớp.

- Nhận xét.
- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2023

	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 80. ÔN TẬP VÀ  KỂ CHUYỆN (2 TIẾT)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nắm vững cách đọc các oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy, uân, uât, uyên, uyêt đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các vần oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy, uân, uât, uyên, uyêt; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đã học.

- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết câu có từ ngữ chứa vần đã học.
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chũa vần oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy, uân, uât, uyên, uyêt có trong bài học.

2. Năng lực chung:
- Phát triểm kĩ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Sừng và chân. Trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện
- Qua câu chuyện học sinh được rèn luyện kĩ năng ghi nhớ chi tiết, xử lí vấn đề trong các tình huống. 
3. Phẩm chất:

- Qua câu chuyện góp phần giúp học sinh có ý thức về giá trị của mỗi bộ phận trên cơ thể.
II. ĐỒ DÙNG 

- SGK Tiếng Việt 1, Vở tập viết.

- Bài giảng PP. Ti vi. Bảng con. Nội dung câu truyện Sừng và chân. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Chơi Trò chơi “Gọi thuyền”: Thuyền mang những sự vật có tên chứa các vần oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy, uân, uât, uyên, uyêt
+ Khen HS nói đúng tên sự vật.

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc tiếng, từ ngữ (8-10’)
a. Đọc tiếng
- Hd Hs đọc tiếng (đánh vần, đọc trơn)
- Gv ghi tiếng lên bảng:

b. Đọc từ ngữ
- Cho HS đọc
- Nhận xét sửa lỗi phát âm cho HS
3. Đọc đoạn (12-14’)
- Gv đọc mẫu cả đoạn
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa vần đã học trong tuần ?

- Đọc tiếng khó

+ Đoạn văn có bao nhiêu câu ?
- Đọc nối tiếp câu

- Đọc trơn cả bài
- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Hà thường được nghe bà kể chuyện khi nào?
+ Hà đã được bà kể cho nghe những chuyện gì ?

+ Giọng kể của bà thế nào ? 
+ Hà có thích nghe bà kể chuyện không ?
+ Câu văn nào nói lên điều đó ?
- Nhận xét, kết luận.
4. Viết câu (13-15’)
- HD HS viết vào vở tập viết
- GV quan sát, lưu ý HS cách nối nét giữ các chữ cái, vị trí của dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- Nhận xét sửa lỗi cho HS.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Kể chuyện (18-20’)
a. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời

- Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện
- Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi

+ Đoạn 1: Vì sao hươu nghĩ nó là con hươu đẹp nhất khu rừng ? Hươu có thích bốn chân của mình không ? 
+ Đoạn 2: Khi tha thẩn trong rừng, hươu gặp phải chuyện gì ? Khi gặp sói, cặp sừng hay chân giúp hươu thoát nạn ?
+ Đoạn 3: Thoát nạn, hươu nghĩ gì ?
- Nhận xét, KL: 
b. HS kể chuyện
- HD HS kể chuyện trong nhóm

- Kể chuyện trước lớp

- Nhận xét khen HS kể chuyện hay.
6. Vận dụng (2-3’)
- Nhận xét tiết học
- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
	- HS tham gia chơi
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- HS đọc (CN, nhóm) 
- HS đọc (NT, ĐT, CN) 
- Hs đọc từ ngữ (CN, nhóm, ĐT)
- HS đọc thầm theo

- Trả lời: 

- HS đọc tiếng khó (CN, ĐT, N)
- Trả lời

- Đọc nối tiếp (CN, dãy, bàn)

- HS đọc trơn(ĐT, dãy, CN)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- HS chú ý cách viết vào vở tập viết
- HS viết bài
- Đổi vở nhận xét bài của bạn
- Hát kết hợp phụ họa
- Hs lắng nghe và theo dõi theo trang SGK
- Hs lắng nghe, trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi phù hợp với nội dung từng đoạn.

- HS kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện trong nhóm, toàn bộ câu chuyện
- Kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện
- HS kể toàn bộ câu chuyện

- Nhân xét

- Chú ý


            IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2023

	Môn: Tiếng Việt 1

	LUYÊN ĐỌC VÀ LUYỆN VIẾT

OAN  OĂN  OAT  OĂT  OAI  UÊ UY 


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS củng cố về đọc và viết các vần oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy đã học.

II. ĐỒ DÙNG 

- Mẫu chữ oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy ; Vở ô ly.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Ôn đọc: (8-10')

- GV ghi bảng các vần: oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy 
- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết vở ô ly (9-11')

- Hướng dẫn viết từ ngữ chứa các vần oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy  vào vở.
- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

3.  Đọc ( HĐ 6, bài 76 hoặc 77) (8-10')
- Chỉ từng chữ và đọc chậm từ, câu.

- HD luyện đọc trong nhóm

- Đọc trước lớp
- Khen nhóm, cá nhân đọc tốt nhất.

4. Vận dụng (3-4')
- Nhận xét tiết học

- Ôn luyên bài ở nhà
	- HS quan sát
- HS đọc 
- Nhắc lại tư thế ngồi viết

- HS viết vào vở

- Đổi bài để nhận xét bài viết của bạn.

- Đọc ĐT theo GV (2-3 lần)

- Đọc nối tiếp 

- Luyện đọc trơn trong nhóm.

- Nhóm đọc trước lớp, cá nhân.

- Thi đọc giữa các tổ 

- Chú ý
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	Môn: Tiếng Việt 1

	LUYÊN ĐỌC VÀ LUYỆN VIẾT

UÂN  UÂT  UYÊN  UYÊT


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS củng cố về đọc và viết các vần uân, uât, uyên, uyêt đã học.
II. ĐỒ DÙNG 

- Mẫu chữ uân, uât, uyên, uyêt ; Vở ô ly
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Ôn đọc: (8-10')

- GV ghi bảng các vần: uân, uât, uyên, uyêt 
- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết vở ô ly (9-11')

- Hướng dẫn viết từ ngữ chứa các vần uân, uât, uyên, uyêt vào vở.
- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

3.  Đọc ( HĐ 6, bài 78 hoặc 79) (8-10')
- Chỉ từng chữ và đọc chậm từ, câu.

- HD luyện đọc trong nhóm

- Đọc trước lớp
- Khen nhóm, cá nhân đọc tốt nhất.

4. Vận dụng (3-4')
- Nhận xét tiết học

- Ôn luyên bài ở nhà
	- HS quan sát
- HS đọc 
- Nhắc lại tư thế ngồi viết

- HS viết vào vở
- Đổi bài để nhận xét bài viết của bạn.

- Đọc ĐT theo GV (2-3 lần)

- Đọc nối tiếp 

- Luyện đọc trơn trong nhóm.

- Nhóm đọc trước lớp, cá nhân.

- Thi đọc giữa các tổ 

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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